BÀI 8: MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THẾ KỈ III TCN ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX)
(4 tiết)
1. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc (kẻ bảng)
[image: ]a/ Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:
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* Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng
- Thời gian: 40 - 43
- Người lãnh đạo: Hai Bà Trưng
- Chống chính quyền cai trị: Nhà Đông Hán
- Địa điểm: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
- Diễn biến chính và kết quả:
+ Năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Nội). Nghĩa quân đánh chiếm Mê Linh, Cổ Loa (Hà Nội) và Luy Lâu (Bắc Ninh). Thái thú Tô Định phải bỏ chạy về nước.
+ Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua, chính quyền tự chủ được thiết lập trong những năm 40 - 42.
+ Tháng 4/42, Mã Viện đem quân tấn công. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại.
* Khởi nghĩa của Bà Triệu
- Thời gian: 248
- Người lãnh đạo: Triệu Thị Trinh
- Chống chính quyền cai trị: Nhà Ngô
- Địa điểm: quận Cửu Chân
- Diễn biến chính và kết quả:
+ Bà Triệu lãnh đạo nhân dân vùng Cửu Chân nổi dậy ở căn cứ núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hoá). Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng ra Giao Chỉ, làm rung chuyển chính quyền đô hộ.
+ Quân Ngô do Lục Dận chỉ huy kéo sang đàn áp. Khởi nghĩa thất bại, Bà Triệu anh dũng hi sinh.
* Khởi nghĩa của Lý Bí
- Thời gian: 542 - 544
- Người lãnh đạo: Lý Bí
- Địa điểm: Giao Châu
- Chống chính quyền cai trị: nhà Lương 
- Diễn biến chính và kết quả:
+ Năm 542, khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, lật đổ chính quyền đô hộ Nhà Lương, chiếm được thành Long Biên.
+Năm 543-544, tổ chức chống lại các cuộc phản công của nhà Lương và giành thắng lợi.
+Tháng 2-544, làm chủ quận Giao Châu, khôi phục nền độc lập, dựng nước Vạn Xuân
* Khởi nghĩa của Phùng Hưng
- Thời gian: 776-791
- Người lãnh đạo: Phùng Hưng
- Chống chính quyền cai trị: nhà Đường
- Địa điểm: Tống Bình (Hà Nội)
- Diễn biến chính và kết quả:
+ Năm 776, Phùng Hưng phát động khởi nghĩa ở Đường Lâm (Ba Vì- Hà Nội), làm chủ được Đường Lâm.
+ Năm 782, nghĩa quân đánh chiếm phủ thành Tống Bình (Hà Nội), xây dựng và củng cố chính quyền tự chủ.
+ Năm 791, nhà Đường tăng cường lực lượng uy hiếp, đàn áp và chiếm lại Tống Bình.
	b/Ý nghĩa
-Minh chứng hào hùng cho tinh thần quật khởi, khẳng định sức sống mãnh liệt của ý thức dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ của nhân dân Việt.
-Để lại những bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu, đóng góp vào kho tàng kinh nghiệm đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.
2/Khởi nghĩa Lam Sơn
	a/Bối cảnh lịch sử:
+ Sau khi nhà Hồ thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (năm 1407), Đại Việt rơi vào ách đô hộ của nhà Minh.  
-Chính quyền đô hộ nhà Minh đã thẳng tay đàn áp, khủng bố tàn bạo đối với dân chúng
- Thiết lập nền thống trị hà khắc, thực thi chính sách triệt để vơ vét của cải và phá hoại, thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt.
	b/Diễn biến chính
-Giai đoạn 1418  - 1423: 
+Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, xây dựng và bảo vệ căn cứ ở vùng rừng núi Lam Sơn (Thanh Hoá). Nghĩa quân gặp nhiều khó khăn.
+ Trước tình thế đó, Lê Lợi chủ trương thực hiện kế sách tạm hoà hoãn với quân Minh.
-Giai đoạn 1424  - 1425: 
+Nghĩa quân tiến vào Nghệ An, giành thắng lợi trong hai trận Trà Lân, Khả Lưu - Bồ Ải. Mở rộng vùng giải phóng Tân Bình - Thuận Hoá.
- Giai đoạn 1426 - 1427: 
+Quân Lam Sơn tổng tiến công ra Bắc, giải phóng Thanh Hoá, tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước. 
+Năm 1426, Nghĩa quân giành thắng lợi trong trận Tốt Động - Chúc Động, vây hãm thành Đông Quan, kết hợp ngoại giao "tâm công", buộc Vương Thông và 10 vạn quân phải cố thủ chờ viện binh. 
+Năm 1427, nghĩa quân giành thắng lợi ở Chi Lăng - Xương Giang, tiêu diệt viện binh do Liễu Thăng chỉ huy.. 
+Ngày 10/12/1427, do không có viện binh, Vương Thông phải xin hàng.
+Tháng 1/1428, quân Minh rút hết về nước, đất nước hoàn toàn giải phóng.
  c/Ý nghĩa lịch sử
+ Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã chấm dứt 20 năm thống trị của nhà Minh, giành lại nền độc lập dân tộc.
+ Thể hiện ý chí và tinh thần độc lập của nhân dân Đại Việt đầu thế kỉ XV.
+ Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đưa đến sự thành lập nhà Lê sơ - một triều đại phong kiến phát triển hùng mạnh trong lịch sử dân tộc.
3/ Phong trào Tây Sơn
	a/Bối cảnh lịch sử:
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong lâm vào khủng hoảng: kinh tế suy thoái, thuế khóa nặng nề, quan lại nhũng nhiễu nhân dân,…
-Năm 1765, Trương Phúc Loan lập Định vương Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi chúa, ra sức lạm quyền.
- Nỗi bất bình, oán giận của các tầng lớp xã hội đối với chính quyền chúa Nguyễn ngày càng dâng cao, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra.
=> Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở vùng Tây Sơn thượng đạo.
	b/ Diễn biến chính
- Từ năm 1771 - 1773:  Cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ miền Tây Sơn thượng đạo, phủ Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, chia cắt kinh thành Phú Xuân với Gia Định.
- Từ năm 1774 - 1786: nghĩa quân Tây Sơn tập trung lực lượng tiêu diệt các tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyễn.
- Năm 1785, quân đội Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ tổ chức đánh bại cuộc xâm lược của Xiêm với chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút.
- Tết Kỷ Dậu (năm 1789), dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung, phong trào Tây Sơn đã quét sạch 29 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng Thăng Long, khôi phục nền độc lập cho đất nước.
	c/Ý nghĩa lịch sử:
- Lật đổ các chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh, xóa bỏ ranh giới Đàng Trong và Đàng Ngoài, đặt nền móng cho việc khôi phục nền thống nhất đất nước.
- Với chiến thắng chống quân xâm lược Xiêm, Thanh, phong trào Tây Sơn đã giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ đấu tranh giai cấp và đấu tranh giải phóng dân tộc. Để lại những bài học quý báu về tư tưởng và nghệ thuật quân sự chống ngoại xâm.
4/Một số bài học lịch sử
	a/Bài học về quá trình tập hợp lực lượng quần chúng nhân dân:
- Nêu cao tinh thần dân tộc và tính chính nghĩa nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ủng hộ và đi theo. 
-Những lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa biết khéo léo phát động khẩu hiệu phù hợp để phân hóa kẻ thù và tập hợp sức mạnh quần chúng.
	b/Bài học về vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc
-Đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc. Khối đoàn kết được xây dựng từ nội bộ tướng lĩnh chỉ huy, mở rộng ra quân đội và quần chúng nhân dân; từ miền xuôi đến miền ngược.
	c/Bài học về nghệ thuật quân sự:
-Nghệ thuật quân sự quan trọng nhất là nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện “Toàn dân đánh giặc”. 
-Bên cạnh đó là các nghệ thuật “Tiên phát chế nhân”, “Lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”, “tâm công”, “vu hồi”... đóng góp vào kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam.
	d/Bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hiện nay.
- Tập hợp lực lượng quần chúng nhân dân, vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự của cha ông vẫn còn nguyên giá trị.
- Điều kiện và hoàn cảnh lịch sử hiện nay còn cho phép Việt Nam kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại khi vận dụng những bài học lịch sử vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
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2. Khéi nghia Ba Triéu
(248)
+ Chéng quan: nha Ngé.

« Tran chién tiéu biéu: tran chién tan
cong thanh Tw Phé, gidi phéng Giao
Chau.

+ Két qua: B nha Ngb dem quan dan

ap, cudc khdi nghta bi thét bai.

3. Khoi nghia Ly Bi
(542 - 544)
Chéng quén: nha Lrong.
Trén chién tiéu biéu: Sau khi ha thanh
Long Bién, lam chd Giao Chau
Két qua khéi nghia: Khoi phuc nén

doc 1ap, dwng nwdc Van Xuan.

4. Khéi nghia Phung Hung
(766.-791)
Chéng quén: nha Budng.
Tran chién tiéu biéu: danh chiém
thanh Téng Binh
Két qué khoi nghia: xay dung, cling
¢d chinh quyén tw chd; Nha Budng

chiém lai Téng Binh.
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2. DIEN BIEN CHINH

* 1418 — 1423: Lé Loi dyng co khai
nghia, xdy can c( & nui Lam Son
(Thanh Héa). Thyc hién ké sach hoa
hoan véi quéan Minh.

+ 1424 — 1425: tién quan vao Nghé
An, m& réng ving giai phong Tan
Binh — Thuan Hoa.

e 1426 — 1427: vay ham thanh DBong
Quan, chién thdng Chi Lang —
Xwong Giang.

3.Y NGHIA
- Cham dit 20 nam thdng tri cla nha
Minh.
- Thé hién y chi, tinh than doc Iap cla
nhan dan Bai Viét TK XV.
- Bua dén sy thanh 1ap nha Lé so. Mé ra
thoi ki phat trién méi trong lich st dan

toc.

4. BAIHOC LICH SU

- Chu trong tién hanh chién tranh dya vao
nhan dan, mang tinh chat nhan dan.

- Lap cén ct, tién hanh chién tranh du
kich, phat trién lyc lwgng, danh vay thanh,
diét vién.

- Khang chién lau dai, dau tranh quan sy
véi déu tranh tam Ii, ngoai giao dé két thic

chién tranh.
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3. Y NGHIA
- La sw phat trién thanh phong trao dan

téc chbéng xam lugc bao vé nén doc lap
dan téc.

- Giai quyét dong thoi hai nhiém vu dau
tranh giai cdp va dau tranh dan toc, dat
nén mong cho viéc khoi phuc théng nhét

dat nwoc.

2. DIEN BIEN CHiNH
+ 1771 - 1773: Lam chd mién Tay
Son thwong dao, phé Quy Nhon, 4. BAI HOC LICH SU

(o (gt Uy N Pé lai nhitng bai hoc quy vé tw twdng,

* 1774 - 1786: tap frung lyc lvong nghé thuat quan s chong ngoai xam:

it Glsi @2 iy GEEN [Hamng (i + Hanh quan than tdc, téo bao, bat ngo.
Trinh — Nguyén.
e 1789 — 1792: phat trién, thwe thi

nhiéu cai cach vé kinh té, xa hoi, van

« B tri luc lweng, chop thoi co nhanh
chéng, t6 chic tiéu diét dich.

¢ Huy déng strc manh toan dan.
hoa




